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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN BẮC 

TỈNH NINH THUẬN 
–––––––––––––––

 
     Bản án số: 21/2018/HS-ST

 

     Ngày: 20 -11-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA  N NH N D N HUYỆN THUẬN BẮC  TỈNH NINH THUẬN 

                                          : 

   m p  n –         p   n    : Ông Lâm Bách 

                     : ông Đoàn Hữu Hoan và ông Trần Thanh Sỹ 

                  Ông Trần Văn Tùng – Thư ký Tòa án  

                                         ậ  Bắ                      

ông Nguyễn Duy Luân –  i   sát vi n. 

Ngày    tháng    nă     8  t i H i trư ng Tòa án nhân  ân huy n Thu n 

B    t nh Ninh Thu n   t    s  th   v  án h nh s  th   ý số:       8 HSST  ngày 

   tháng    nă     8 theo Quyết định đưa v  án ra   t    số 21    8 QĐXXST-

HS ngày 06 tháng    nă     8 đối v i các  ị  áo:  

1. Trần Quốc D  sinh nă :  984  t i Ninh Thu n;  

N i  ư trú: k5  phư ng Đ  thành phố P  t nh Ninh Thu n;  

Nghề nghi p: thợ hồ; tr nh đ  văn hóa (họ  vấn): 03/12; Dân t  : kinh; Quố  tị h: 

Vi t Na ; tôn giáo: Thiên chúa; con ông Trần Quố  V và  à Đỗ Thị H; Vợ  à 

Nguyễn Thị Thúy N   ó     on; T   giữ  t   gia : không; Tiền án  tiền s : 

không.  

Nhân thân: Ngày 13-3-   3  ị Tòa án nhân  ân t nh Ninh Thu n    ph t  5 

nă  tù về t i “Cố ý gây thư ng tí h”;  

Ngày 13-8-   3  ị Tòa án nhân  ân huy n Thu n B      ph t   9 tháng tù 

về t i “Tr     p tài sản”.  

Đã  hấp hành  ong h nh ph t tù. 

Bị  áo đang  ị t   gia  t i Nhà t   giữ Công an thành phố Phan Rang 

Tháp Chà  trong   t v  án khá   

Có mặ   ạ  p   n    . 

2. Nguyễn Hoàng T  sinh nă   995 t i Ninh Thu n;  

N i  ư trú: thôn P    ã P  huy n N  t nh Ninh Thu n;  

Nghề nghi p: làm nông; tr nh đ  văn hóa (họ  vấn): 07   ; Dân t  : kinh; Quố  

tị h: Vi t Na ; Tôn giáo: Thi n  húa; Con ông Nguyễn Hoàng T và bà Nguyễn 

Thị Mai T; Vợ   on:  hưa  ó; T   giữ  t   gia : không; Tiền án  tiền s : không. 

Nhân thân: ngày 13-9-      ị Tòa án nhân  ân qu n Tân B nh - thành phố 

Hồ Chí Minh    ph t    nă   6 tháng tù về t i “Cư p gi t tài sản”. Đã  hấp hành 

 ong h nh ph t tù. 

Bị  áo đang  ị t   gia  t i Nhà t   giữ Công an thành phố Phan Rang 

Tháp Chà  trong   t v  án khá . 
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Có mặ   ạ  p   n    . 
 

 * Bị    :  hị Nguyễn Thị L   sinh nă   975  trú t i: thôn G, xã C  huy n 

Thu n B    t nh Ninh Thu n. 

Vắng mặ   ạ  p   n      ó đơn x n xé  xử vắng mặ . 
 

* N  ờ     q  ề  lợ ,    ĩ  vụ l    q   : anh Nguyễn Thế P, sinh nă  

1998; 

Địa  h : thôn  P    ã P  huy n N  t nh Ninh Thu n. 

Vắng mặ   ạ  p   n     k ông  ó lý do. 
 

* N  ờ  l     ứ  : bà Nguyễn Thị Lan  sinh nă   97 ; 

Địa  h : thôn  P    ã P  huy n N  t nh Ninh Thu n. 

Vắng mặ   ạ  p   n     k ông  ó lý do. 

  
 

NỘI DUNG VỤ  N: 
 

Theo  á  tài  i u  ó trong hồ s  v  án và  iễn  iến t i phi n tòa  n i  ung v  

án đượ  tó  t t như sau: 

Do  uốn  ó tiền ti u  ài  Nguyễn Duy T rủ Trần Quố  D đi t   tài sản đ  

tr     p  D đồng ý.  hoảng  8 gi  ngày   -5-2018, D  ang theo   t cây đoản 

phá khóa  ằng ki   o i  ài  6  , điều khi n  e  ô tô  i n số 85D -  5.49  hở T  

đi từ thành phố Phan Rang Tháp Chà   t nh Ninh Thu n theo đư ng Quố      A 

ra huy n Thu n B    t nh Ninh Thu n t   tài sản tr     p. Đến khoảng    gi  

cùng ngày, khi D đang điều khi n  e  hở T   h y đến địa ph n thôn G, xã C  huy n 

Thu n B    t nh Ninh Thu n  T  nh n thấy trong sân nhà  hị Nguyễn Thị L  có xe 

 ô tô hi u Sirius  i n số 85V -65 8 n n nói v i D  ừng  e   i. D đứng ở ngoài 

 ảnh gi i  òn T  đi vào  ùng cây đoản  ở khóa  e rồi nổ  áy  h y về nhà D  ất 

giấu. Sau đó  D đi n tho i  ho Nguyễn Hoàng T đến nhà  ấy  e đi  án.  

Do nhiều  ần  án  e  o D tr     p đượ  n n khi nghe D đi n tho i th  T  

 iết D   i tr   đượ   e và đồng ý. T  đến nhà D  ua   i  hiế   e v i giá 

 .7  .   đ  D và T   hia nhau  ỗi ngư i  .35 .   đ. Sau đó  T  nh  Nguyễn Thế 

P t   ngư i  án giúp  hiế   e tr n. P đã  án  ho   t ngư i không rõ  ai  ị h ở 

thành phố Phan Rang Tháp Chà  v i giá 3.   .   đ  số tiền thu  ợi  ất  hính từ 

vi    án  e T   ho P    .   đ và hưởng  ợi 3  .   đ. 

T i  ản kết  u n định giá tài sản số  5  LĐGTS ngày 09-7-2018  ủa H i 

đồng định giá tài sản đã  á  định giá trị  ủa  hiế   e  ô tô hi u Sirius  i n số 

85V2-65 8 trị giá 7.5  .   đ. 

Quá tr nh điều tra  C  quan  ảnh sát điều tra đã thu giữ  ủa Nguyễn Thế P 

   .   đ  o  ẹ ru t (Nguyễn Thị L) n p thay;  

Về trá h nhi    ân s : quá tr nh điều tra không thu hồi đượ   e  ô tô  ị 

 ất n n  hị L y u  ầu D phải  ồi thư ng số tiền 7.5  .   đ  D đồng ý nhưng  hưa 

 ồi thư ng. 

Đối v i Nguyễn Duy T đã  ỏ trốn khỏi địa phư ng  C  quan điều tra đã 

quyết định tá h v  án  tiếp t   điều tra  à  rõ hành vi  ủa T  và     ý sau. 
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Đối v i Nguyễn Thế P  à ngư i đượ  T  nh   án  e nhưng không  iết tài sản 

này  o tr     p đượ   à  ó n n C  quan điều tra không     ý trá h nhi   h nh s . 

Đối v i  e  ô tô  i n số 85D  –   5.49 và đo n ki   o i  ùng đ   ở khóa 

 e hi n    quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang Tháp Chà  đang 

t   giữ và     ý trong   t v  án khá ; hai  hiế  đi n tho i  i đ ng  à  á   ị  áo 

 ùng  i n     trong quá tr nh  ua  án  e  ô tô tr     p đã  ất n n không thu giữ 

đượ . 
 

* T i Bản  áo tr ng số  9 CT-VKSTB ngày 31-10-2018 đã truy tố  ị  áo 

Trần Quố  D về t i “Tr     p tài sản” theo khoản   Điều  73 B   u t h nh s  

(viết t t BLHS); truy tố  ị  áo Nguyễn Hoàng T về t i “Ti u th  tài sản  o ngư i 

khá  ph   t i  à  ó” theo khoản   Điều 323  ủa BLHS. 

T i phi n tòa  Đ i  i n Vi n ki   sát giữ nguy n Quyết định truy tố  á   ị 

 áo theo  ản Cáo tr ng và đề nghị H i đồng   t    tuy n  ố  á   ị  áo Trần Quố  

D ph   t i “Tr     p tài sản”;  ị  áo Nguyễn Hoàng T ph   t i “Ti u th  tài sản 

 o ngư i khá  ph   t i  à  ó”. Áp   ng:  hoản   Điều  73, đi   s khoản   Điều 

5   ủa BLHS x  ph t  ị  áo Trần Quố  D từ 9 – 12 tháng tù. Áp   ng:  hoản   

Điều 3 3; đi   s khoản   Điều 5   ủa BLHS    ph t  ị  áo Nguyễn Hoàng T 7 – 

10 tháng tù. 

Về  i n pháp tư pháp: Áp   ng Điều 47 BLHS  Điều   6 B   u t Tố t ng 

h nh s  (viết t t BLTTHS) tuy n tị h số tiền thu  ợi  ất  hính    .   đ  ủa 

Nguyễn Thế P và  u   Nguyễn Hoàng T phải n p 3  .   đ tiền thu  ợi  ất  hính 

đ  tị h thu sung vào Ngân sá h Nhà nư  . 

Về trá h nhi    ân s : áp   ng Điều 585  589 BLDS  u    ị  áo Trần 

Quố  D phải  ồi thư ng  ho  hị Nguyễn Thị L  số tiền 7.520.   đ. 

Về án phí:  u    á   ị  áo Trần Quố  D, Nguyễn Hoàng T phải  hịu án phí 

h nh s  và  ân s  theo quy định  ủa pháp  u t. 

Bị cáo nói   i sau  ùng:  á   ị  áo  in giả  nhẹ h nh ph t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Tr n    sở n i  ung v  án   ăn  ứ vào  á  tài  i u trong hồ s  v  án đã đượ  

th   tra    t hỏi  tranh  u n t i phi n tòa  H i đồng   t    nh n định như sau: 

[1] Về hành vi  quyết định tố t ng  ủa C  quan điều tra Công an huy n 

Thu n B    Điều tra viên; Vi n ki   sát nhân  ân huy n Thu n B     i   sát 

vi n trong quá tr nh điều tra  truy tố đã th   hi n đúng về th   quyền  tr nh t  thủ 

t   theo đúng quy định  ủa B   u t Tố t ng Hình s . Quá tr nh điều tra  truy tố và 

  t     các  ị  áo   ị h i  ngư i  ó quyền  ợi nghĩa v   i n quan  ngư i  à   hứng 

không  ó ý kiến hoặ  khiếu n i về hành vi  quyết định  ủa    quan tiến hành tố 

t ng  ngư i tiến hành tố t ng. Do đó   á  hành vi  quyết định tố t ng  ủa C  quan 

tiến hành tố t ng  ngư i tiến hành tố t ng đã th   hi n đều đúng theo quy định  ủa 

pháp  u t. 

[ ] T i phi n tòa   ị h i ( hị Nguyễn Thị L )  ngư i  ó quyền  ợi  nghĩa v  

liên quan (anh Nguyễn Thế P)  ngư i  à   hứng ( à Nguyễn Thị Lan) v ng  ặt. 

S  v ng  ặt  ủa những ngư i này t i phi n tòa không ảnh hưởng đến vi   đến 
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vi     t    v  án. Căn  ứ vào Điều  9    93  ủa B   u t tố t ng h nh s , H i đồng 

  t    tiếp t     t    v  án. 

 [3] Qua th   vấn  ông khai t i phi n tòa   ị cáo Trần Quố  D đã khai nh n 

hành vi   n  út vào nhà  hị Nguyễn Thị L   ấy tr     t  e mô tô hi u Sirius  àu 

 anh   i n số 85V2-6508 trị giá 7.5  .   đ. Bị  áo Nguyễn Hoàng T không hứa 

hẹn trư   v i  ị  áo D về vi   sẽ  ua   i tài sản tr     p đượ   nhưng  iết đượ  

xe mô tô này  à tài sản  ó đượ   o tr     p mà vẫn mua v i giá rẽ ( .7  .   đ) đ  

 án   i kiế    i. L i nh n t i  ủa  á   ị  áo phù hợp v i  á   hứng  ứ  tài  i u  ó 

trong hồ s  v  án  đượ  th   tra t i phi n tòa   ó đủ  ăn  ứ kết  u n  ị  áo Trần 

Quố  D ph   t i “Tr     p tài sản” theo khoản   Điều 173  ủa BLHS;  ị  áo 

Nguyễn Hoàng T ph   t i “Ti u th  tài sản  o ngư i khá  ph   t i  à  ó” theo 

khoản   Điều 3 3 BLHS. Vi   truy tố  ủa Vi n ki   sát nhân  ân huy n Thu n B   

đối v i  á   ị  áo về t i  anh và điều  u t như tr n  à  ó  ăn  ứ và đúng pháp  u t. 

[4] Cá  Bị cáo từng  ị kết án về  á  t i  â  ph   quyền sở hữu tài sản,  ẽ ra 

phải s a đổi   ao đ ng  ư ng thi n đ  t o   p  u   sống nhưng  ị  áo Trần Quố  D 

  i t  t p v i những đối tượng khá  tiếp t   tr     p tài sản   ị  áo Nguyễn Hoàng 

T  ù  iết tài sản  o D  án  à tr     p  à  ó nhưng vẫn  ua đi  án   i kiế    i  t o 

điều ki n thu n  ợi  ho vi   ti u th  tài sản. Hành vi  ủa  á   ị  áo đã  â  ph   

đến quyền sở hữu tài sản  ủa ngư i khá  đượ  pháp  u t  ảo v ; Gây  ất tr t t  trị 

an t i địa phư ng  gây hoang  ang  o   ng trong quần  húng nhân  ân n n  ần     ý 

nghiêm   á h  y  á   ị  áo ra khỏi đ i sống  ã h i   t th i gian   i  ó tá    ng đ  

răn đe  giáo     và phòng ngừa  hung. 

[5] Về t nh tiết tăng nặng: không  ó 

[6] Về t nh tiết giả  nhẹ:  á   ị  áo đã t  thú khai báo hành vi ph   t i tr n 

địa  àn huy n Thu n B   khi  ị   t t   gia  trong v  án khá   quá tr nh điều tra đã 

thành kh n khai  áo  ăn năn hối  ải; đây  à  á  t nh tiết đượ  quy định t i đi   r, s 

khoản   Điều 5  BLHS n n HĐXX  ó  ân nh   giả  nhẹ   t phần về h nh ph t 

 ho  á   ị  áo. 

[7] Quá tr nh điều tra  truy tố  ị  áo D khai th   hi n hành vi tr     p tài sản 

 ùng v i Nguyễn Duy T . Tuy nhiên, T  đã  ỏ trốn khỏi địa phư ng  C  quan điều 

tra đã quyết định tá h v  án  tiếp t   điều tra  à  rõ hành vi  ủa T  và     ý sau là 

phù hợp. 

[8] Đối v i Nguyễn Thế P  à ngư i đượ  T  nh   án  e nhưng không  iết tài 

sản này  o tr     p đượ   à  ó nên C  quan điều tra không truy  ứu trá h nhi   

h nh s  đối v i P  à phù hợp. 

[9] Về trá h nhi    ân s : xe mô tô  ị  ất không thu hồi đượ   quá trình 

điều tra   ị  áo D và  ị h i L đã thỏa thu n đượ   ứ   ồi thư ng thi t h i về tài sản 

là 7.52 .   đ. Đây  à s  t  nguy n thỏa thu n  không trái pháp  u t n n H i đồng 

  t     ông nh n s  thỏa thu n thu n này. 

[10] Bi n pháp tư pháp: Quá tr nh điều tra đã thu giữ số tiền    .   đ  o 

Nguyễn Thế P giao n p; đây  à số tiền thu  ợi  ất  hính từ vi    án tài sản tr     p 
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n n tị h thu sung vào ngân sách nhà nư  . Đối v i Nguyễn Hoàng T, quá trình  mua 

 án  e  ô tô thu  ợi 3  .   đ; đây  ũng  à số tiền thu  ợi  ất  hính từ vi   mua bán 

tài sản  o ph   t i  à  ó n n  u   Nguyễn Hoàng T phải n p 3  .   đ tị h thu 

sung vào ngân sách nhà nư  . 

[11] Ý kiến  ủa  i   sát vi n về t i  anh   á  t nh tiết giả  nhẹ trá h nhi   

h nh s   à phù hợp v i quy định  ủa pháp  u t n n đượ   hấp nh n. 

[12] Về án phí: theo quy định t i đi   a, c khoản   Điều  3  ủa Nghị quyết 

số 3 6    6 UBTVQH 4 ngày 3        6  ủa Ủy  an thư ng v  Quố  h i th   ị 

 áo phải  hịu    .    đồng án phí h nh s  s  th  . Bị  áo Trần Quố  D đượ  

giả  ½ án phí  ân s  s  th     ị  áo D còn phải  hịu  88.   đ án phí  ân s  s  

th   (7.5  .   đ     5% ). 

Vì     lẽ  r n; 

QUYẾT ĐỊNH: 

* Tuy n  ố: Bị  áo Trần Quố  D ph   t i “Tr     p tài sản”. Bị  áo 

Nguyễn Hoàng T ph   t i “Ti u th  tài sản  o ngư i khá  ph   t i  à  ó”. 

* Áp   ng:  hoản   Điều  73, đi   r, s khoản   Điều 5   ủa BLHS; 

X  ph t: bị  áo Trần Quố  D    (Mư i) tháng tù. Th i h n  hấp hành h nh 

ph t tù đượ  tính k  từ ngày   t thi hành án. 

* Áp   ng:  hoản   Điều 3 3, đi   r, s khoản   Điều 5   ủa BLHS; 

X  ph t: bị  áo Nguyễn Hoàng T 06 (Sáu) tháng tù. Th i h n  hấp hành 

h nh ph t tù đượ  tính k  từ ngày   t thi hành án. 

* Về trá h nhi    ân s : áp   ng khoản   Điều 48  ủa BLHS; Điều 585, 

589  Điều 357  khoản   Điều 468 B   u t Dân s  

Công nh n s  thỏa thu n giữa  ị  áo Trần Quố  D và  ị h i Nguyễn Thị L  

về vi    ồi thư ng thi t h i về tài sản. Bu   Trần Quố  D phải  ồi thư ng  ho  hị 

Nguyễn Thị L  số tiền 7.5  .   đ. 

   từ ngày  ó đ n y u  ầu thi hành án  ủa ngư i đượ  thi hành án  ho đến 

khi thi hành  ong tất  ả  á  khoản tiền  hàng tháng ngư i phải thi hành án  òn phải 

 hịu khoản tiền  ãi  ủa số tiền  òn phải thi hành án theo  ứ   ãi suất quy định t i 

khoản   điều 468 BLDS tư ng ứng v i th i gian  hưa thi hành án. 

Ngư i đượ  thi hành án và ngư i phải thi hành án  ân s   ó quyền thỏa 

thu n thi hành án  quyền y u  ầu thi hành án  t  nguy n thi hành án hoặ   ị  ưỡng 

 hế thi hành án theo quy định t i  á  điều 6  7 và 9  ủa Lu t Thi hành án  ân s ; 

th i hi u thi hành án đượ  th   hi n theo quy định t i điều 3   ủa Lu t Thi hành 

án  ân s . 

* Bi n pháp tư pháp: áp   ng đi     khoản   Điều 47  ủa BLHS; Điều   6 

 ủa BLTTHS; 

Bu    ị  áo Nguyễn Hoàng T phải n p 3  .   đ, tị h thu sung vào ngân 

sá h nhà nư  . 
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Tị h thu sung vào ngân sá h nhà nư      .   đ do Nguyễn Thế P đã n p 

theo Ủy nhi    hi số  6   p ngày  5-11-2018. 

* Về án phí:  Cá   ị  áo Trần Quố  D, Nguyễn Hoàng T  ỗi ngư i phải  hịu 

   .   đ án phí h nh s  s  th  . Bị  áo Trần Quố  D còn phải  hịu  88.   đ án 

phí  ân s  s  th  . 

Án     ông khai s  th  . Các  ị  áo  ó  ặt quyền kháng  áo trong h n  5 

ngày k  từ ngày tuy n án. Bị h i (Nguyễn Thị L )  ngư i  ó quyền  ợi  nghĩa v  

liên quan (Nguyễn Thế P) v ng  ặt quyền kháng  áo trong h n  5 ngày k  từ 

ngày nh n đượ   ản án hoặ   ản án đượ  ni   yết  ông khai. 

 

N     ận:  

- Sở tư pháp t nh Ninh Thu n; 

- Tòa án nhân dân t nh Ninh Thu n; 

- VKSND huy n Thu n B c; 

- Công an huy n Thu n B c; 

- Bị cáo, Bị h i;  

- Ngư i có quyền lợi nghĩa v  liên quan; 

- Chi c c THADS huy n Thu n B c; 

- Lưu (hồ s   Án văn).          

 

 
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Lâm Bách 

 


